
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 

Dùng cho năm học 2024 - 2025 

STT Tên sách giáo khoa Bộ sách - NXB Link xem sách giáo khoa 

1. Tiếng Việt 1, tập 1  

 

 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-1-tap-mot-409 

2. Tiếng Việt 1, tập 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-1-tap-hai-410 

3. Toán 1, tập 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-

1-tap-mot-407 

4. Toán 1, tập 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-

1-tap-hai-408 

5. Đạo đức 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/dao-

duc-1-412 

6. Tự nhiên và Xã hội 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tu-

nhien-va-xa-hoi-1-411 

7. Hoạt động trải nghiệm 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-

dong-trai-nghiem-1-415 

8. Âm nhạc 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/am-

nhac-1-413 

9. Giáo dục thể chất 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-

duc-the-chat-1-416 

10. Mĩ thuật 1 Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong giáo 

dục  

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-

thuat-1-567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 

Dùng cho năm học 2024 - 2025 

STT Tên sách giáo khoa Bộ sách - NXB Link xem sách giáo khoa 

1. Tiếng Việt 2, tập 1  

 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-2-tap-mot-10752 

2. Tiếng Việt 2, tập 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-2-tap-hai-10753 

3. Đạo đức 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/dao-

duc-2-10754 

4. Tự nhiên và Xã hội 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tu-

nhien-va-xa-hoi-2-10760 

5. Hoạt động trải nghiệm 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-

dong-trai-nghiem-2-10756 

6. Âm nhạc 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/am-

nhac-2-10758 

7. Giáo dục thể chất 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-

duc-the-chat-2-10757 

8. Toán 2, tập 1 Cánh Diều  

NXB ĐP Sư phạm 

https://hoc10.vn/doc-sach/toan-2-1/1/13/0/ 

9. Toán 2, tập 2 https://hoc10.vn/doc-sach/toan-2-2/1/14/0/ 

10. Mĩ thuật 2 Chân trời sáng tạo -

Bản 1 

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-

thuat-2-10769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 

Dùng cho năm học 2024 - 2025 

STT Tên sách giáo khoa Bộ sách - NXB Link xem sách giáo khoa 

1. Tiếng Việt 3, tập 1  

 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-3-tap-mot-10988 

2. Tiếng Việt 3, tập 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-3-tap-hai-11009 

3. Đạo đức 3 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/dao-

duc-3-10971 

4. Tự nhiên và Xã hội 3 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tu-

nhien-va-xa-hoi-3-10970 

5. Hoạt động trải nghiệm 3 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-

dong-trai-nghiem-3-10975 

6. Âm nhạc 3 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/am-

nhac-3-10992 

7. Giáo dục thể chất 3 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-

duc-the-chat-3-10972 

8 Công nghệ 3  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/cong-

nghe-3-10973 

9. Toán 3, tập 1 Cánh Diều  

NXB ĐP Sư phạm 

https://hoc10.vn/doc-sach/toan-3-tap-

1/1/132/0/ 

10. Toán 3, tập 2 https://hoc10.vn/doc-sach/toan-3-tap-

2/1/133/0/ 

11. Mĩ thuật 3 Chân trời sáng tạo -

Bản 1 

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-

thuat-3-ban-1-10986 

12. Tin học 3 Rô-bốt thông minh 

NXB ĐH Vinh 

http://vmb.edu.vn/sach-tin-hoc-3-2/ 

13. Tiếng Anh 3 I-Learn Smart Start 

NXB ĐHSP 

TP Hồ Chí Minh 

https://sachdientutienganh.com/i-learn-smart-

start-grade-3-sb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 

Dùng cho năm học 2024 - 2025 

STT Tên sách giáo khoa Bộ sách - NXB Link xem sách giáo khoa 

1. Tiếng Việt 4, tập 1  

 

 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống  

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-4-tap-mot-11382 

2. Tiếng Việt 4, tập 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-

viet-4-tap-hai-11383 

3. Đạo đức 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/dao-

duc-4-11386 

4. Lịch sử và Địa lí 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/lich-

su-va-dia-li-4-11391 

5. Khoa học 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-

hoc-4-11390 

6. Hoạt động trải nghiệm 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-

dong-va-trai-nghiem-4-11393 

7. Âm nhạc 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/am-

nhac-4-11381 

8 Giáo dục thể chất 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-

duc-the-chat-4-11389 

9 Công nghệ 4 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/cong-

nghe-4-11388 

10. Toán 4, tập 1 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-

4-tap-mot-11384 

11. Toán 4, tập 2 https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-

4-tap-hai-11385 

12. Mĩ thuật 4 Chân trời sáng tạo -

Bản 1 

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-

thuat-4-ban-1-11478 

13. Tin học 4 Rô-bốt thông minh 

NXB ĐH Vinh 

http://vmb.edu.vn/sach-tin-hoc-4-pdf/ 

14. Tiếng Anh 4 I-Learn Smart Start 

NXB ĐHSP 

TP Hồ Chí Minh 

https://sachdientutienganh.com/i-learn-smart-

start-grade-4-sb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 

Dùng cho năm học 2024 - 2025 

STT Tên sách giáo khoa Bộ sách - NXB Link xem sách giáo khoa 

1. Tiếng Việt 5, tập 1  

 

 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống  

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2. Tiếng Việt 5, tập 2  

3. Đạo đức 5  

4. Lịch sử và Địa lí 5  

5. Khoa học 5  

6. Hoạt động trải nghiệm 5  

7. Âm nhạc 5  

8 Giáo dục thể chất 5  

9 Công nghệ 5  

10. Toán 5, tập 1  

11. Toán 5, tập 2  

12. Mĩ thuật 5 Chân trời sáng tạo -Bản 1 

– NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

13. Tin học 5 Rô-bốt thông minh 

NXB ĐH Vinh 

http://vmb.edu.vn/sach-tin-hoc-5-

pdf/ 

14. Tiếng Anh 5 I-Learn Smart Start 

NXB ĐHSP 

TP Hồ Chí Minh 

https://sachdientutienganh.com/i-

learn-smart-start-grade-5-sb/ 

 

 


